
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số          /BVĐK-TCHC 
V/v Mời báo giá dịch vụ tư vấn thẩm 

định giá gói thầu mua sắm thiết bị điện 

tử điện lạnh phục vụ hoạt động khám 

bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Bắc Kạn, ngày  09 tháng 7 năm 2024 

 

   Kính gửi: 
 

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá 

 

Căn cứ  biên bản họp ngày 08/7/2024 của Hội đồng mua sắm, sửa chữa tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ để duy trì hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Kạn về việc xác định giá mua sắm thiết bị điện tử, điện lạnh phục vụ hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn thẩm định giá 

gói thầu mua sắm thiết bị điện tử điện lạnh phục vụ hoạt động khám bệnh chữa bệnh 

theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, có giá trị mua sắm là: 469.000.000 

đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng), với các nội dung cụ thể như sau:  

(Có phụ lục đính kèm theo). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá, gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn. 

Thời gian nhận báo giá: Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn, trước 16h30’ ngày 15 tháng 7 năm 2024, theo địa chỉ: Tổ 12, phường 

Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, tại phòng văn thư trong 

giờ hành chính. 

Thông tin cần liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính, số điện thoại: 0209 3870134 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bằng bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 



PHỤ LỤC 

GÓI MUA SẮM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH PHỤC VỤ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN 

(Kèm theo Công văn số        /BVĐK-TCHC, ngày 09/7/2024 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

STT 
 Tên danh 

mục  
 Thông số kỹ thuật  ĐVT 

 Số 

lượng  

Đơn giá 

tham 

khảo 

 Thành tiền  

1 Ti vi 32 inch 

Tivi Samsung 32T4500AKX 

Loại Tivi: Smart Tivi; Kích cỡ màn hình: 32 inch; Độ phân 

giải: HD; Loại màn hình: LED viền, IPS LCD; Hệ điều 

hành: Tizen™; Tần số quét thực: 50 Hz; Điều khiển tivi 

bằng điện thoại: SmartThings; Điều khiển: Tìm kiếm 

giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt; Chiếu hình từ 

điện thoại lên TV: AirPlay 2Screen Mirroring; Remote 

thông minh: One Remote đa nhiệm; Kết nối Internet: Cổng 

mạng LAN, Wifi; Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối 

loa, thiết bị di động); Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-

T2C; Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang 73.74 cm - Cao 

46.54cm - Dày 15.05 cm; Khối lượng có chân: 4.1 kg; 

Hãng: Samsung; Xuất xứ: Việt Nam; Bảo hành: 24 tháng 

Cái      18  5.500.000 99.000.000 

2 
Máy lọc nước 

nóng lạnh 

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi Livotec 612 

Màng lọc: RO 100 GPD Hàn Quốc; Công suất lọc: 20 L/H; 

Bình áp: 5 Lít; Van điện từ: Có; Bơm: Radian; Điện áp: 

220/50 V/Hz; Điện năng tiêu thụ: 25w, Làm nóng 430w, 

Cái      39  5.885.000 229.515.000 



STT 
 Tên danh 

mục  
 Thông số kỹ thuật  ĐVT 

 Số 

lượng  

Đơn giá 

tham 

khảo 

 Thành tiền  

Làm lạnh 65w; Hệ thống lọc: 10 lõi lọc: PP5; T33-OCB; 

PP1; Màng RO; 2 lõi T33-GAC; Khoáng đá; Farinfrared; 

Alkaline; Nano Silver; Các lõi chức năng: 2 lõi T33-GAC; 

Khoáng đá; Farinfrared; Alkaline; Nano Silver; Tỷ lệ thu 

hồi nước tinh khiết; Lên đến 60% (Trong điều kiện phòng 

lab, sử dụng linh kiện/thiết bị đo lường tiêu chuẩn); Số 

lượng vòi: 2; Hệ thống làm nóng: Thanh nhiệt; Lưu lượng 

vòi nước tinh khiết: >1 l/phút; Kích thước (RxSxC): 320 x 

400 x 1030 mm; Thời gian bảo hành: 36 tháng; Xuất xứ: 

Việt Nam 

3 Tủ lạnh 90L 

Tủ lạnh Aqua AQR-D99FA 

Kiểu tủ: Mini - 1 cánh; Dung tích tổng: 93 lít; Dung tích 

sử dụng: 90 lít; Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép không gỉ; Chất 

liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực; Chất liệu ống dẫn gas, 

dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng 

Nhôm; Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN: ~ 0.62 

kW/ngày; Công nghệ tiết kiệm điện: Không có; Công nghệ 

làm lạnh: Trực tiếp (có đóng tuyết); Kích thước tủ lạnh: 

Cao 80 cm - Rộng 49.5 cm - Sâu 48 cm - Nặng 20 kg; 

Hãng: Aqua; Xuất xứ: Việt Nam; Bảo hành: 24 tháng 

Chiếc      20  3.135.000 62.700.000 



STT 
 Tên danh 

mục  
 Thông số kỹ thuật  ĐVT 

 Số 

lượng  

Đơn giá 

tham 

khảo 

 Thành tiền  

4 

Quạt treo 

Toshiba F-

WSA20(H)VN 

Loại Sản Phẩm: Quạt Treo; Số Cánh Quạt: 3 cánh; Chế Độ 

Gió: Gió thường; Tốc Độ Gió: 3 chế độ; Hẹn Giờ: Tối đa 

6 tiếng; Điều khiển Từ Xa: Có; Nút Điều Chỉnh: Nút nhấn; 

Màn Hình Hiển Thị: Không; Chất Liệu: Loại motor : Bạc 

thau; Kích Thước: (NxCxS) : 46.5 x 54 x 35 cm; Kích 

thước Cánh Quạt: Đường kính cánh quạt: 40 cm; Công 

Suất: 55w; Điện Áp: 220v-50Hz; Trọng Lượng: 3.6 kg; 

Hãng Sản Xuất: TOSHIBA (Thương hiệu: Nhật); Sản Xuất 

Tại: Trung Quốc; bảo hành: 12 tháng 

Chiếc      39  1.150.000 44.850.000 

5 Bình nóng lạnh 

Bình nóng lạnh Ariston PRO R 50 SH 2.5 FE 

Loại máy: Làm nóng gián tiếp; Công suất làm nóng: 

2500W; Dung tích bình chứa: 50 lít ; Nhiệt độ làm nóng 

tối đa tham khảo: Khoảng 75°C; Chế độ an toàn: Cầu dao 

chống rò điện ELCB; Rơ le ngắt quá nhiệt; Van xả áp an 

toàn; Hệ thống chống giật, chống bỏng TSS: Vỏ chống 

thấm nước IPX1; Tùy chỉnh nhiệt độ nước: Chỉnh nhiệt độ 

vô cấp; Áp lực nước hoạt động: Tối đa 0.75 Mpa; Thời 

gian đun nóng có thể sử dụng được: Khoảng 1 giờ 3 phút; 

Lớp cách nhiệt: Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI giữ nóng 

lâu; Chất liệu lòng bình: Tráng men Titan; Chất liệu vỏ 

Cái       5  4.050.000 20.250.000 



STT 
 Tên danh 

mục  
 Thông số kỹ thuật  ĐVT 

 Số 

lượng  

Đơn giá 

tham 

khảo 

 Thành tiền  

máy: Vỏ thép phun sơn tĩnh điện; Kích thước - Khối lượng: 

Dài 83 cm - Cao 38 cm - Rộng 35 cm - Nặng 20 kg; Hãng: 

Ariston; Bảo hành: 24 tháng 

6 Máy sấy tóc 

Máy sấy tóc Matika MTK-3312 

Loại sản phẩm: Máy sấy tóc. Model: MTK-3312. Công 

suất: 650W. Tốc độ: 2 tốc độ nhiệt. Nhiệt độ ổn định: 57 

độ C. Tay cầm: Gấp. Tạo ion: Không. Tiện ích: Móc treo 

tròn chắc chắn, tiện dụng. Chế độ bảo vệ: Tự ngắt khi quá 

nhiệt. Chức năng: Thổi gió mát, bảo vệ tóc và tạo kiểu dễ 

dàng. Kích thước: 110x75x170mm. Trọng lượng: 0.356 

kg. Thương hiệu: Matika. Xuất xứ: Trung Quốc; Bảo hành: 

12 tháng. 

Cái      43  295.000 12.685.000 

 Tổng cộng:    469.000.000 

(Số tiền bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng) 
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